
HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP VÀ GV DẠY BỒI DƯỠNG TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC 

 

STT HỌ VÀ TÊN HSG 

MÔN 

ĐẠT GIẢI NĂM 

HỌC 

ĐẠT 

HSG 

GIÁO VIÊN DẠY  

BỒI DƯỠNG 

I. CÁC MÔN VĂN HÓA 

1.  Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên 

Văn Ba Quốc gia 2012-

2013 

Nguyễn Văn Hùng 

2.  Lê Văn Hòa Văn KK Quốc gia 2001-

2002 

Trần Thị Ngọc Minh 

3.  

Nguyễn Văn Tứ Sử 

Nhì Tỉnh 

chọn đội 

tuyển QG 

2016-

2017 

Lê Đăng Duẩn, 

Nguyễn Thị Bích 

Chương 

4.   

Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt Địa lý 

Nhì Tỉnh 

chọn đội 

tuyển QG 

2012-

2013 
Dương Thị Hoàng 

Mỹ 

5.  Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên 

Văn Nhất Tỉnh 2012-

2013 

Nguyễn Văn Hùng 

6.  Nguyễn Văn Vượng Hóa Ba Tỉnh 1995-

1996 

Nguyễn Văn Thái 

7.  Nguyễn Xuân Hải Địa lí KK Tỉnh 1995-

1996 

Trần Thị Tuyết Nga 

8.  Vương Xuân Hồng Sinh Ba Tỉnh 1995-

1996 

Nguyễn Văn Tân 

9.  Vương Xuân Hồng Hóa Nhì Tỉnh 1996-

1997 

Nguyễn Minh 

Quang 

10.  Nguyễn Chí Trung Toán KK Tỉnh 1997-

1998 

Nguyễn Tấn Cung 

11.  Nguyễn Văn Dương Địa lí KK Tỉnh 1997-

1998 

Trần Thị Tuyết Nga 



12.  Nguyễn Phạm Hải Châu Toán Ba Tỉnh 1999-

2000 

Văn Thành Sơn 

13.  Lê Anh Đức Địa lí Ba Tỉnh 1999-

2000 

Trần Thị Tuyết Nga 

14.  Nguyễn Lê Anh Dũng Hóa Ba Tỉnh 2000-

2001 

Nguyễn Minh 

Quang 

15.  Trần thị Thu Hà Địa lí Nhì Tỉnh 2000-

2001 

Trần Thị Tuyết Nga 

16.  Nguyễn Thị Hoài Thu Địa lí KK Tỉnh 2000-

2001 

Trần Thị Tuyết Nga 

17.  Trần Thị Ánh Kim Hóa Ba Tỉnh 2000-

2001 

Nguyễn Minh 

Quang 

18.  Nguyễn Thị Lệ Trang 

Hóa KK Tỉnh 

2000-

2001 

Nguyễn Minh 

Quang 

19.  Nguyễn Ngọc Tuyên 

Hóa KK Tỉnh 

2000-

2001 

Nguyễn Minh 

Quang 

20.  Trần Kim Cương Vật lý KK Tỉnh 2001-

2002 

Lê Thị Loan 

21.  Nguyễn Đình Hân Vật lý KK Tỉnh 2001-

2002 

Lê Thị Loan 

22.  Nguyễn Thị Thiên Nga Toán Ba Tỉnh 2001-

2002 

Nguyễn Tấn Cung 

23.  Dương Đình Kỳ Toán KK Tỉnh 2002-

2003 

Võ Ngọc Trịnh 

24.  Nguyễn Thị Hằng Nga 

Hóa KK Tỉnh 

2001-

2002 

Nguyễn Minh 

Quang 

25.  Lê Thị Thùy Hóa Nhì Tỉnh 2001-

2002 

Nguyễn Minh 

Quang 

26.  Trần Đình Kế Hóa Ba Tỉnh 2001-

2002 

Nguyễn Minh 

Quang 

27.  Nguyễn Văn Dũng Vật Lí Nhì Tỉnh 2001-

2002 

Lương Đắc Hiệp 



28.  Lê Tiến Thịnh Địa lí Ba Tỉnh 2003-

2004 

Trần Thị Tuyết Nga 

29.  Lê Thị Đoan Trang Địa lí KK Tỉnh 2003-

2004 

Trần Thị Tuyết Nga 

30.  Trịnh Thanh Quang 

Hóa KK Tỉnh 

2003-

2004 

Nguyễn Minh 

Quang 

31.  Hoàng Thị Hồng Nguyên Tiếng 

Anh 

KK Tỉnh 2003-

2004 

Lâm Hoàng Mỹ 

Phượng 

32.  Nguyễn Thị Hoài 

Phương 

Văn Giải Ba 

Tỉnh 

2004 -

2005 

Nguyễn Văn Hùng 

33.  Bùi Hữu Sơn 

Địa lý Ba Tỉnh 

2005-

2006 

Trần Thị Tuyết Nga 

34.  Nguyễn Văn Hòa Địa lí KK Tỉnh 2005-

2006 

Trần Thị Tuyết Nga 

35.  Nguyễn Thị Thanh 

Phương 

Văn Giải KK 

Tỉnh 

2006 -

2007 

Nguyễn Văn Hùng 

36.  Nguyễn Thị Minh 

Phương Địa lý KK Tỉnh 

2007-

2008 

Dương Thị Hoàng 

Mỹ 

37.  Nguyễn Minh Nhân 

Hóa Ba Tỉnh 

2007-

2008 

Nguyễn Minh 

Quang 

38.  Nguyễn Minh Nhân 

Hóa Nhì Tỉnh 

2008-

2009 

Nguyễn Minh 

Quang 

39.  Đinh Thị Phương Thảo Anh 

Văn 

KK Tỉnh 2008-

2009 

Nguyễn Thị Ái 

Tuyết 

40.  Nguyễn Công Duẩn Toán Ba Tỉnh 2009-

2010 

Dương Thị Hồng, 

Nguyễn Quang Sâm 

41.  Nguyễn Tiến Dũng Toán KK Tỉnh 2010-

2011 

Nguyễn Tấn Cung 

42.  Nguyễn Thị Nguyên 

Vật Lý 

Ba Tỉnh 

(vòng 2) 

2010-

2011 

Võ Đức Tân 



43.  Phạm Nguyễn Thùy Linh 

Vật Lý KK Tỉnh 

2010-

2011 

Võ Đức Tân 

44.  Nguyễn Thị Phương 

Thúy Sinh  Ba Tỉnh 

2010-

2011 

Trần Ngọc Hùng, 

Nguyễn Ngọc Dũng 

45.  

Nguyễn Ngọc Chung Địa lý Nhì Tỉnh 

2010-

2011 

Bùi Thị Mai Hạnh 

46.  Nguyễn Thị Huyền 

Trang 

Sử Ba Tỉnh 2010-

2011 

Lê Đăng Duẩn 

47.  Dương Thị Hoài Thương Sử Ba Tỉnh 2010-

2011 

Lê Đăng Duẩn 

48.  Lê Quang Thái Sử KK Tỉnh 2010-

2011 

Lê Đăng Duẩn 

49.  Trịnh Thị Mai Hạnh Văn Giải Ba 

Tỉnh 

2011 -

2012 

Nguyễn Văn Hùng 

50.  Nguyễn Trọng Luân Văn Giải Ba 

Tỉnh 

2011 -

2012 

Nguyễn Văn Hùng 

51.  Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên 

Văn Giải Ba 

Tỉnh 

2011 -

2012 

Nguyễn Văn Hùng 

52.  Nguyễn Thị Thúy Hiền Sử KK Tỉnh 2011-

2012 

Lê Đăng Duẩn 

53.  

Đinh Thị Minh Mỹ Địa lý Nhì Tỉnh 

2011-

2012 

Bùi Thị Mai Hạnh 

54.  Nguyễn Qu c Việt H a  Nhì Tỉnh 2011-

2012 

Phạm Duy Khánh 

55.  Lê Quang Trình H a KK Tỉnh 2011-

2012 

Phạm Duy Khánh 

56.  Lê Quang Trọng H a KK Tỉnh 2011-

2012 

Phạm Duy Khánh 

57.  Phạm Thị Kiều Oanh Toán Ba Tỉnh 2011-

2012 

Đinh Văn Quyết 

Phan Thúc Định 

58.  Phan Văn Quý Toán Ba Tỉnh 2011-

2012 

Đinh Văn Quyết 

Phan Thúc Định 

59.  Nguyễn Hoàng  Minh 

Sa 

Sinh  KK Tỉnh 2011- Trần Ngọc Hùng, 

Nguyễn Ngọc 



 2012 Dũng 

60.  Dương Thị Lan Phương Toán Nhì Tỉnh 2012-

2013 

Đinh Văn Quyết 

61.  Nguyễn Thành Tâm Toán Ba Tỉnh 2012-

2013 

Đinh Văn Quyết 

62.  Nguyễn Văn Nam Toán Ba Tỉnh 2012-

2013 

Đinh Văn Quyết 

63.  Nguyễn Nhật Huy Vật Lí KK Tỉnh 2012-

2013 

Hoàng Văn Thái 

64.   

Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt Địa lý 

Nhì Tỉnh 

đội tuyển QG 

2012-

2013 
Dương Thị Hoàng 

Mỹ 

65.  Nguyễn Thị Hồng 

Nhung Địa lý 

Nhì Tỉnh 2012-

2013 

Dương Thị Hoàng 

Mỹ 

66.  Nguyễn Thị Thúy 

Hương 

Sử KK Tỉnh 2012-

2013 

Lê Đăng Duẩn 

67.  Phạm Thị Kim Dung Tiếng 

Anh 

Ba Tỉnh 2012-

2013 

Trần Thị Ánh Ngọc 

68.  Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên 

GDCD Nhất Tỉnh 2012-

2013 

Đặng Ngọc Anh 

69.  Hoàng Văn Phúc Sinh  KK Tỉnh 2012-

2013 

Trần Ngọc Hùng, 

Nguyễn Ngọc 

Dũng 

70.  Trần Đức Đông Sinh  KK Tỉnh 2012-

2013 

Trần Ngọc Hùng, 

Nguyễn Ngọc 

Dũng 

71.  Nguyễn Thành Tâm Toán 

MTCT 

Nhì Tỉnh 2012-

2013 

Phan Thúc Định 

72.  Nguyễn Văn Nam Toán 

MTCT 

Ba Tỉnh 2012-

2013 

Phan Thúc Định 

73.  Dương Thị Lan Phương Toán 

MTCT 

Ba Tỉnh 2012-

2013 

Phan Thúc Định 



74.  Nguyễn Thị Ngọc Bích 

 

Sinh  KK Tỉnh 2013-

2014 

Trần Ngọc Hùng, 

Nguyễn Ngọc Dũng 

75.  Nguyễn Đình Tuấn 

 

Toán KK Tỉnh 2013-

2014 

Nguyễn Tấn Cung, 

Phan Thúc Định 

76.  Nguyễn Thị Minh Hóa  Ba Tỉnh 2013-

2014 

Phạm Duy Khánh, 

Ngô Thị Giang 

77.  Đỗ Văn Minh Tiến Hóa  Ba Tỉnh 2013-

2014 

Phạm Duy Khánh, 

Ngô Thị Giang 

78.  Nguyễn Thị T  Uyên 

Sử Ba Tỉnh 

2013-

2014 Lê Đăng Duẩn 

79.  Bùi Thị Phương Anh 

Văn Ba Tỉnh 

2013-

2014 

Đỗ Thị Mai Hương 

80.  Trương Thị Thanh Hằng 

Văn Ba Tỉnh 

2013-

2014 

Đỗ Thị Mai Hương 

81.  

Nguyễn Thị Nhung 
Văn Ba Tỉnh 

2013-

2014 

Đỗ Thị Mai Hương 

82.  

Nguyễn Kim Sinh Văn Ba Tỉnh 

2013-

2014 

Đỗ Thị Mai Hương 

83.  Vũ Thị Ngọc Địa lí 

Nhì Tỉnh 

2013-

2014 

Dương Thị Hoàng 

Mỹ 

84.  Phạm Thị Mỹ Linh Địa lí 

Ba Tỉnh 

2013-

2014 

Dương Thị Hoàng 

Mỹ 

85.  Bùi Hữu Đạo Tiếng 

Anh 

KK Tỉnh 2013-

2014 

Nguyễn Thị Thái 

86.  

Nguyễn Thị Ngọc Ánh Sử KK Tỉnh 

2014-

2015 Lê Đăng Duẩn 

87.  

Nguyễn Thị Thu Hạ Văn Ba Tỉnh 

2014-

2015 

Hà Huy Bình, 

Nguyễn Thị T  

Hằng 

88.  

Trần Hưng Bảo Yến  Văn KK Tỉnh 

2014-

2015 
Hà Huy Bình, 

Nguyễn Thị T  



Hằng 

89.  

Lê Thị Lan Địa lý Nhì Tỉnh 

2014-

2015 

Dương Thị Hoàng 

Mỹ 

90.  

Lê Văn Mạnh Địa lý 

KK Tỉnh 2014-

2015 

Dương Thị Hoàng 

Mỹ 

91.  

Phạm Thị Minh Huệ Anh 

KK Tỉnh 2014-

2015 

Nguyễn Thị Ái 

Tuyết 

92.  Nguyễn Đình Hoan GDCD KK Tỉnh 2014-

2015 

Trần Thị Thanh 

Huyền 

93.  Lê Thị Ngọc Mai Toán 

MTCT 

Ba Tỉnh 2014-

2015 

Phan Thúc Định 

94.  Lê Tuấn Kiệt Toán 

MTCT 

KK Tỉnh 2014-

2015 

Phan Thúc Định 

95.  Lê Duy Quân Toán 

MTCT 

KK Tỉnh 2014-

2015 

Phan Thúc Định 

96.  Lê Hồng Quân Vật lý 

MTCT 

KK Tỉnh 2014-

2015 

Võ Đức Tân, Hoàng 

Văn Thái 

97.  Trần Thị Thảo Nguyên Sinh 

MTCT 

KK Tỉnh 2014-

2015 

Nguyễn Ngọc Dũng, 

Nguyễn Văn Dũng 

98.  Lê Thị Cẩm Thúy Hóa 

MTCT 

KK Tỉnh 2014-

2015 

Bùi Đức Định, Võ 

Nguyễn Hoàng 

Trang 

99.  Hồ Trung Cương Thể 

Dục 

Ba Tỉnh 2014-

2015 

Trần Khắc Toàn 

100.  H’ Loi Niê Thể 

Dục 

Ba Tỉnh 2014-

2015 

Trần Khắc Toàn 

101.  

Bùi Thị Thanh Thúy Toán Ba Tỉnh 

2015-

2016 

Dương Thị Hồng, 

Nguyễn Quang Sâm 

102.  

Nguyễn Hoàng Việt Toán KK Tỉnh 

2015-

2016 

Dương Thị Hồng, 

Nguyễn Quang Sâm 

103.  

Trần Thị Kim Tiến Toán KK Tỉnh 

2015-

2016 

Dương Thị Hồng, 

Nguyễn Quang Sâm 



104.  

Trần Thị Kim Tiến 

Toán 

MTCT KK Tỉnh 

2015-

2016 Phan Thúc Định 

105.  

Nguyễn Hoàng Việt 

Toán 

MTCT KK Tỉnh 

2015-

2016 

Phan Thúc Định 

106.  Phan Xuân Huy Vật lí 

KK Tỉnh 

2015-

2016 

Võ Đức Tân, 

Nguyễn Đình tuấn 

Anh 

107.  

Dương Thị Trà Giang 

Sinh 

MTCT 

Ba Tỉnh 2015-

2016 

Nguyễn Ngọc Dũng, 

Nguyễn Văn Dũng 

108.  

Phan Văn Tú 

Hóa 

MTCT Nhì Tỉnh 

2015-

2016 

Phạm Duy Khánh, 

Nguyễn Thị Hoài 

Thu 

109.  

Nguyễn Thị Thùy Giang 

Hóa 

KK Tỉnh 

2015-

2016 

Phạm Duy Khánh, 

Bùi Đức Định 

110.  

Phan Văn Tú 

Hóa 

KK Tỉnh 

2015-

2016 

Phạm Duy Khánh, 

Nguyễn Thị Hoài 

Thu 

111.  Lê Văn Mạnh Địa lí 

Ba Tỉnh 

2015-

2016 

Dương Thị Hoàng 

Mỹ, Nguyễn Thị 

Anh 

112.  

 Bùi Thị Mỹ Phương                     

Địa lí 

KK Tỉnh 

2015-

2016 

Dương Thị Hoàng 

Mỹ, Nguyễn Thị 

Anh 

113.  

Nguyễn Thị Thùy Dung Lịch sử KK Tỉnh 

2015-

2016 Lê Đăng Duẩn 

114.  

Trần Đoàn Minh Anh Văn KK Tỉnh 

2015-

2016 

Hà Huy Bình, 

Nguyễn Thị T  

Hằng 

115.  

Lê Thị Vinh Văn KK Tỉnh 

2015-

2016 

Hà Huy Bình, 

Nguyễn Thị T  

Hằng 

116.  

Trần Thị Hà Phương 

Tiếng 

Anh KK Tỉnh 

2015-

2016 

Nguyễn Thị Hồng 

Phượng 



117.  Đặng Thị Thu Thảo 

 

Văn 

 HCV 10.3 

2015-

2016 
Hà Huy Bình 

118.  

Phan Thị Trà Giang 

 

Sinh 

học 

 

HCĐ 10.3 2015-

2016 
Nguyễn Phạm 

Thanh Thảo 

119.  
Bùi Trần Quỳnh Như Sử 

HCĐ 10.3 2015-

2016 

Lã Thị Bích 

120.  
Nguyễn Thùy Hương Ly Sử 

HCB 10.3 2015-

2016 

Lã Thị Bích 

121.  
Nguyễn Trọng Nguyên Vật lý 

HCB 10.3 2015-

2016 Nguyễn Kim Doanh 

122.  
Nguyễn Thị Hà Vy Vật lý 

HCĐ 10.3 2015-

2016 

Nguyễn Kim Doanh 

123.  

Cao Thị Thùy Diệu Địa lí  

HCV 10.3 2015-

2016 

Dương Thị Hoàng 

Mỹ, Nguyễn Thị 

Anh 

124.  

Phạm Ly Na Địa lí  

HCĐ 10.3 2015-

2016 

Dương Thị Hoàng 

Mỹ, Nguyễn Thị 

Anh 

125.  
Nguyễn Đình Hoàng Tân Hóa 

HCV 10.3 2015-

2016 

Bùi Đức Định 

126.  

Đinh Văn Thành 

Toán  

HCĐ 10.3 2015-

2016 

Nguyễn Tấn Cung 

127.  
Trần Thị T  Uyên Sử 

HCB 10.3 2015-

2016 

Nguyễn Thị Bích 

Chương 

128.  
Nguyễn Văn Tứ Sử 

HCĐ 10.3 2015-

2016 

Nguyễn Thị Bích 

Chương 

129.  

Phan Hà Ninh Địa lí  

HCB 10.3 2015-

2016 

Dương Thị Hoàng 

Mỹ, Nguyễn Thị 

Anh 

130.  Nguyễn Thị Ngọc Trâm Địa lí  HCV 10.3 2015- Dương Thị Hoàng 



2016 Mỹ, Nguyễn Thị 

Anh 

131.  
Đinh Tiến Dũng Hóa 

HCĐ 10.3 2015-

2016 

Bùi Đức Định 

132.  Nguyễn Thụy Thùy 

Giang 
Hóa 

HCB 10.3 2015-

2016 

Bùi Đức Định 

133.  Phan Văn Tú 

 
Hóa 

HCB 10.3 2015-

2016 

Bùi Đức Định 

II. MÔN THỂ DỤC VÀ QUỐC PHÕNG 

1.  

Nguyễn Thị Mỹ Duyên Đá cầu Ba Tỉnh 

2015-

2016 

Nguyễn Như Sơn 

2.  

Đặng Thị Tuyết Ánh Đá cầu Ba Tỉnh 

2015-

2016 

Nguyễn Như Sơn 

3.  

Bùi Thị Thủy Trinh 

Cầu 

lông Ba Tỉnh 

2015-

2016 
Nguyễn Văn Tùng 

4.  

Trần Diệu Linh 

Cầu 

lông Ba Tỉnh 

2015-

2016 
Nguyễn Văn Tùng 

5.  
Hoàng Đức Chính 

 

GDQP Nhất tỉnh 2014-

2015 

Nguyễn Hữu Thanh 

Trần Hữu Nghĩa 

Phan Chân Đức 

6.  
Bùi Văn Quyền 

 

GDQP Nhất tỉnh 2014-

2015 

Nguyễn Hữu Thanh 

Trần Hữu Nghĩa 

Phan Chân Đức 

7.  
Trần Đình Sơn 

 

GDQP Nhất tỉnh 2014-

2015 

Nguyễn Hữu Thanh 

Trần Hữu Nghĩa 

Phan Chân Đức 

8.  
Ngô Lê Ngọc Anh 

 

GDQP Nhất tỉnh 2014-

2015 

Nguyễn Hữu Thanh 

Trần Hữu Nghĩa 

Phan Chân Đức 

9.  Nguyễn Xuân Việt 

 

GDQP Nhất tỉnh 2014-

2015 

Nguyễn Hữu Thanh 

Trần Hữu Nghĩa 



Phan Chân Đức 

10.  
Nguyễn Văn Nhật 

 

GDQP Nhất tỉnh 2014-

2015 

Nguyễn Hữu Thanh 

Trần Hữu Nghĩa 

Phan Chân Đức 

11.  
Trần Công Minh 

 

GDQP Nhất tỉnh 2014-

2015 

Nguyễn Hữu Thanh 

Trần Hữu Nghĩa 

Phan Chân Đức 

12.  
Phạm Đức Hiếu 

 

GDQP Nhất tỉnh 2014-

2015 

Nguyễn Hữu Thanh 

Trần Hữu Nghĩa 

Phan Chân Đức 

13.  
Hà Quang Tuấn 

 

GDQP Nhất tỉnh 2014-

2015 

Nguyễn Hữu Thanh 

Trần Hữu Nghĩa 

Phan Chân Đức 

14.  Đậu An Lộc GDQP Nhất tỉnh 2010 – 

2011 

Nguyễn Hữu Thanh 

Trần Hữu Nghĩa 

15.  Đặng Đình Hùng GDQP Nhất tỉnh 2010 – 

2011 

Nguyễn Hữu Thanh 

Trần Hữu Nghĩa 

16.  Nguyễn Văn Hoàng GDQP Nhất tỉnh 2010 – 

2011 

Nguyễn Hữu Thanh 

Trần Hữu Nghĩa 

17.  Lý Thanh Bình GDQP Nhất tỉnh 2010 – 

2011 

Nguyễn Hữu Thanh 

Trần Hữu Nghĩa 

18.  Trần Thế Dũng GDQP Nhất tỉnh 2010 – 

2011 

Nguyễn Hữu Thanh 

Trần Hữu Nghĩa 

19.  Nguyễn Văn Hoàng GDQP Nhất tỉnh 2010 – 

2011 

Nguyễn Hữu Thanh 

Trần Hữu Nghĩa 



20.  Hoàng Phi Long GDQP Nhất tỉnh 2010 – 

2011 

Nguyễn Hữu Thanh 

Trần Hữu Nghĩa 

21.  Đinh Hữu Nguyên GDQP Nhất tỉnh 2010 – 

2011 

Nguyễn Hữu Thanh 

Trần Hữu Nghĩa 

22.  Võ Thị Lành GDQP Nhất tỉnh 2010 – 

2011 

Nguyễn Hữu Thanh 

Trần Hữu Nghĩa 

23.  Đậu An Lộc GDQP Nhất tỉnh 2012 – 

2013 

Nguyễn Hữu Thanh 

Trần Hữu Nghĩa 

24.  Chu Văn Đang GDQP Nhất tỉnh 2012 – 

2013 

Nguyễn Hữu Thanh 

Trần Hữu Nghĩa 

25.  Nguyễn Thị Hồng GDQP Nhất tỉnh 2012 – 

2013 

Nguyễn Hữu Thanh 

Trần Hữu Nghĩa 

26.  Nguyễn Viết Ty GDQP Nhất tỉnh 2012 – 

2013 

Nguyễn Hữu Thanh 

Trần Hữu Nghĩa 

27.  Hồ Viết Trung Nhật GDQP Nhất tỉnh 2012 – 

2013 

Nguyễn Hữu Thanh 

Trần Hữu Nghĩa 

28.  Trịnh Đăng Vượng GDQP Nhất tỉnh 2012 – 

2013 

Nguyễn Hữu Thanh 

Trần Hữu Nghĩa 

29.  Hoàng Đức Chính GDQP Nhất tỉnh 2012 – 

2013 

Nguyễn Hữu Thanh 

Trần Hữu Nghĩa 

30.  Hoàng Văn Chính GDQP Nhất tỉnh 2012 – 

2013 

Nguyễn Hữu Thanh 

Trần Hữu Nghĩa 

31.  Nguyễn Hữu Đức GDQP Nhất tỉnh 2012 – 

2013 

Nguyễn Hữu Thanh 

Trần Hữu Nghĩa 

32.  Lê Quang Sáng Thể Ba tỉnh 2005-  



Dục 2006 Nguyễn Hữu Thanh 

 

33.  Mai Bá Công Thể 

Dục 

Nhất tỉnh 2006-

2007 

 

Nguyễn Hữu Thanh 

 

34.  Nguyễn Văn Sáng Thể 

Dục 

Ba 

tỉnh 

2011-

2012 

 

Nguyễn Hữu Thanh 

 

35.  Nguyễn Văn Sáng Thể 

Dục 

Nhì tỉnh 2012-

2013 

 

Nguyễn Hữu Thanh 

 

36.  Nguyễn Văn Sơn Thể 

Dục 

Nhất tỉnh 2013-

2014 

Nguyễn Như Sơn 

37.  Bùi Hữu Bảo Cương Thể 

Dục 

Nhì tỉnh 2012-

2013 

 

Nguyễn Hữu Thanh 

 

38.  Nguyễn Văn Tuấn Thể 

Dục 

Nhất tỉnh 2013-

2014 

Nguyễn Như Sơn 

39.  Y Hông Arul Thể 

Dục 

Nhì tỉnh 2009-

2010 

Nguyễn Như Sơn 

40.  Nguyễn Văn Duy Thể 

Dục 

Nhất tỉnh 2009-

2010 

Nguyễn Như Sơn 

41.  Y Sa Ra Niê  Thể 

Dục 

Nhất tỉnh 2009-

2010 

Trần Khăc Toàn 

42.  Nguyễn Hồng sơn Thể 

Dục 

Giải ba Tỉnh 2011-

2012 

Trần Khăc Toàn 

43.  H Duen Bya Thể 

Dục 

Giải nhì Tỉnh 2013-

2014 

Trần Khăc Toàn 

44.  Trần Thị Thủy Thể 

Dục 

Giải Nhì Tỉnh 2011-

2012 

Trần Khăc Toàn 



45.  Nguyễn Văn Sáng Thể 

Dục 

Giải Nhất 

Tỉnh 

2012-

2013 

Nguyễn Hữu Thanh 

46.  Nguyễn Văn Sơn Thể 

Dục 

Giải nhì Tỉnh 2012-

2013 

Nguyễn Hữu Thanh 

47.  Nguyễn Thị Thu Thủy Thể 

Dục 

Giải  Nhì 

Tỉnh 

2013-

2014 

Đặng Qu c Quyết 

48.  Y RUBi Thể 

Dục 

Giải Nhì Tỉnh 2013-

2014 

Trần Khăc Toàn 

49.  Phạm Qu c Duyệt Thể 

Dục 

Giải Nhì Tỉnh 2013-

2014 

Nguyễn Ngọc Lợi 

50.  Bùi Thị Mỹ Phương Thể 

Dục 

Giải Nhì Tỉnh 2013-

2014 

Đặng Qu c Quyết 

51.  Trần Thị Ngọc Ánh Thể 

Dục 

Giải Ba Tỉnh 2013-

2014 

Đặng Qu c Quyết 

52.  Phan Văn Cường  Thể 

Dục 

Giải Nhất 

Tỉnh 

2000-

2001 

Trần Hữu Nghĩa 

53.  Nguyễn Thị Xuân Thể 

Dục 

Giải Nhất 

Tỉnh 

2003-

2004 

Trần Hữu Ngĩa 

54.  Nguyễn Mặc Đăng Khoa Thể 

Dục 

Giải Ba Tỉnh 2005-

2006 

Trần Hữu Nghĩa 

55.  Nguyễn Hoàng Trình Thể 

Dục 

Giải Ba Tỉnh 2005-

2006 

Trần Hữu Nghĩa 

56.  Nguyễn Thị Huyền 

Trang 

Thể 

Dục 

Giải Ba Tỉnh 2007-

2008 

Trần Hữu Nghĩa 

57.  Nguyễn Thị Trang Thùy Thể 

Dục 

Giải Ba Tỉnh 2010-

2011 

Trần Hữu Nghĩa 

58.  Nguyễn Thị Diễm 

Hương 

Thể 

Dục  

Giải Ba Tỉnh 2013-

2014 

Trần Hữu Nghĩa 

59.  Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 

Thể 

Dục 

Giải Ba Tỉnh 2013-

2014 

Trần Hữu Nghĩa 

60.  Nguyễn Qu c Phương Bóng 

bàn 

Nhì Tỉnh 2015-

2016 

Trần Hữu Nghĩa 



61.  Nguyễn Thị Ngọc Trâm Bóng 

bàn 

Nhì Tỉnh 2015-

2016 

Trần Hữu Nghĩa 

 

                                                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

                                                                                                              ĐINH VĂN QUYẾT 


